
III. DỰ KIẾN HOẠT ĐỘNG HỌC KHỐI 3 TUỔI
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1. Ngôi
trường dấu

yêu

Tên HĐ:  "
Lăn bóng
với cô"

Tên HĐ:
"Trường

MN của bé
"

 Tên HĐ:
 " Xếp

tương ứng
1 - 1"

Tên HĐ:
Dạy trẻ đọc
thuộc thơ
"Trường

em"

Tên HĐ: Kể
chuyện cho
trẻ nghe: "

Mèo Hoa đi
học"

Tên HĐ:
Dạy KNCH:

"Cháu đi
mẫu giáo"

6

2. Trung thu
đã về

Tên HĐ: "Đi
trong đường
hẹp" (3m x

0,2m)

 Tên HĐ:
"Nhận biết
và gọi tên
hình tròn,
hình tam

giác"

Tên HĐ:
"Vẽ đèn ông

sao " (M)

Tên HĐ:
Dạy

VDMH:
"Đêm trung

thu"

Tên HĐ:
Trung thu
vui ghê 5

3. Bạn của
chúng mình

Tên HĐ:
"Dạy trẻ

phân biệt 1
và nhiều"

Tên HĐ:
Dạy trẻ đọc
thuộc thơ
"Bạn mới"

Tên HĐ: Kể
chuyện cho

tre ̉nghe
 " Đôi bạn

tốt"

Tên HĐ:
"Tô màu

chùm bóng
bay " (M)

Tên HĐ:
"Bạn của

chúng mình" 5

4. Đồ chơi
lớp bé

Tên HĐ: "Đi
thay đổi tốc
độ theo hiệu

lệnh"
 

Tên HĐ:
"Đồ chơi
lớp bé"

Tên HĐ: Kể
chuyện cho

tre ̉nghe
 " Mèo con và
quyển sách"

Tên HĐ:
Nặn con lật
đật ( TM)

Tên HĐ:
Dạy VDTP:
"Đu quay" 5

Tổng số 3 2 3 2 3 3 3 2 21
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1.Ngôi nhà
thân yêu

Tên HĐ:
"Bật tiến về
phía trước"

Tên HĐ:
"Nhận biết
và gọi tên

hình vuông,
hình chữ

nhật"

Tên HĐ:
Dạy trẻ đọc
thuộc thơ:
"Ngôi nhà"

TG: Tô Hoài

Tên HĐ: Kể
chuyện cho

trẻ nghe
"Ngôi nhà
cầu vồng"

Tên HĐ:
"Vẽ ngôi
nhà" ( M)

5

2. Người
thân trong
gia đình

Tên HĐ:
"Dạy trẻ cài
cởi cúc áo"

Tên HĐ: Kể
chuyện cho

trẻ nghe "Thỏ
con không
vâng lời"

Tên HĐ:
"Nặn vòng
tặng  người
thân" ( ĐT).

Tên HĐ:
Dạy

VĐMH:
"Múa cho
mẹ xem"

Tên HĐ:
"Bé nói lời

yêu thương" 5

3.Đồ dùng
gia đình

Tên HĐ:
"Bước lên,
xuống bục
cao 30cm"

Tên HĐ:
Khám phá
"Cái bát

xinh xinh".

Tên HĐ:
"So sánh to-

nhỏ của 2
đối tượng"

Tên HĐ:
Dạy trẻ đọc
thuộc thơ:

"Chiếc quạt
nan"

Tên HĐ:
Dạy KNCH:

"Đồ dùng
nhà bé"tác
giả Nhài
Nguyễn

5

Tổng số 3 1 2 2 2 2 2 1 15
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1. Bé làm gì
để cao lớn

Tên HĐ: "Đi
thay đổi

hướng theo
đường dích

dắc"

Tên HĐ:
"Đếm trên
đối tượng

trong phạm
vi 2"

Tên HĐ:
Dạy trẻ đọc
thuộc thơ:
"Rửa tay"

Tên HĐ: Kể
chuyện cho
trẻ nghe "

Lợn con sạch
lắm rồi"

Tên HĐ:
Dạy  VĐTP:

"Mời bạn
ăn" TG:

Trần Ngọc 5
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2. Cơ thể
của bé

Tên HĐ:
"Chuyền bắt
bóng 2 bên
theo hàng

ngang"

Tên HĐ:
"Nhận biết
tay phải tay
trái của bản

thân"

Tên HĐ:
Dạy trẻ đọc
thuộc bài
thơ: "Quà
sinh nhật"

Tên HĐ:"
Vẽ tóc của
bé" (ĐT)

Tên HĐ:
“ Dạy trẻ kĩ
năng bảo vệ
bản thân”

5

3.Bé là ai?

Tên HĐ:
Tìm

hiểu"Gươn
g mặt của

bé"

Tên HĐ: Kể
chuyện cho

tre ̉nghe "Mỗi
người một

việc"

Tên HĐ:
"in tô màu
bàn tay"

 ( M)

Tên HĐ:
Dạy KNCH
bài hát: "Tay

thơm tay
ngoan"

Tên HĐ:
 "Cảm xúc

của bé"

5

Tổng số 2 1 2 2 2 2 2 2 15
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1. Nghề dạy
học

Tên HĐ:
" Đi kiễng
gót liên tục

3m"

Tên HĐ:
Dạy trẻ đọc
thuộc thơ:  "
Mẹ và cô"

 Tên HĐ:
"Trang trí

bưu thiếp "(
ĐT)

Tên HĐ:
Dạy VĐTN;
"Cô và mẹ"

Tên HĐ:
"Em yêu cô

giáo" 5

2.Bác nông
dân quê bé

Tên HĐ:   "
Chạy thay
đổi tốc độ
theo hiệu

lệnh"

Tên HĐ:
Tìm

hiểu"Công
việc trồng
dưa hấu "

Tên HĐ:
"So sánh
dài - ngắn
của 2 đối
tượng"

Tên HĐ: Kể
chuyện cho

trẻ nghe "Thỏ
nâu làm
vườn'

Tên HĐ: 'Vẽ
cái nón' (M)

5
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3. Chú công
nhân xây

dựng

Tên HĐ:
"Bò theo
hướng
thẳng"

Tên HĐ:
Tìm hiểu "
Dụng cụ
nghề thợ

xây"

Tên HĐ:
Dạy trẻ đọc
thuộc bài

thơ: "Chiếc
cầu mới

Tên HĐ: Kể
chuyện cho

trẻ nghe "Sâu
đo và bọ
ngựa học

nghề"

Tên HĐ:
Dạy KNCH
" Cháu yêu
cô chú công

nhân"

5

4. Bé yêu
Bác sĩ

Tên HĐ:
Tìm

hiểu"Trang
phục của
Bác sỹ"

Tên HĐ:
"Đếm trên
đối tượng

trong phạm
vi 3"

Tên HĐ:
Dạy trẻ đọc
thuộc thơ:
" Làm Bác

sỹ"

 Tên HĐ:   "
Vẽ mũ Bác

sỹ "(M)

Tên HĐ:     "
Bé không sợ

tiêm" 5

5. Chú bộ
đội kính yêu

Tên HĐ:
" Trườn về
phía trước"

Tên HĐ:
Dạy trẻ đọc
thuộc thơ  "
Chú bộ đội"

 Tên HĐ:
Dán trang trí
mũ tặng chú
bộ đội (ĐT)

Tên HĐ:
Dạy VDMH

" Tập làm
chú bộ đội"

Tên HĐ:
"Chú bộ đội

của em" 5

Tổng số 4 3 2 4 2 4 3 3 25
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t

1. Con vật
nuôi quanh

bé

 Tên HĐ:
"Mèo con
đáng yêu"

Tên HĐ:
Dạy trẻ đọc
thuộc bài

thơ: "Đàn gà
con"

Tên HĐ:  Kể
chuyện cho
trẻ nghe: "

Vịt con lông
vàng"

Tên HĐ:
Dạy KNCH
" Ai cũng
yêu chú

mèo"

Tên HĐ:
"Dạy trẻ kỹ
năng an toàn
khi tiếp xúc
với con vật

nuôi"

5

Tê
n 

ch
ủ

đề Nhánh
Lĩnh vực phát triển

Cộng Ghi
chúThể chất Nhận thức Ngôn ngữ Thẩm mỹ TC KNXH

Khám phá Toán Thơ  Truyện Tạo hình Âm nhạc

TÀI L
IỆ

U Đ
Ã B

AN H
ÀNH

Được 
tả

i v
ề từ

 h
ệ th

ống e
doc.

sm
as.

edu.v
n lú

c 
09:2

5 2
9/1

2/2
024

bởi A
dm

in
 T

rư
ờng ( 

31315307 ) 
– T

rư
ờng m

ầm
 n

on T
iê

n C
ường



Th
ế 

gi
ới

 đ
ộn

g 
vậ

t

2. Con vật
sống dưới

nước

 "Tên HĐ:
Dạy VĐCB
"Trườn theo
hướng thẳng

Tên HĐ:
"So sánh 2
nhóm đối

tượng trong
phạm vi 3"

Tên HĐ:  Kể
chuyện cho
trẻ nghe: "

Rùa con tìm
nhà"

Tên HĐ: Vẽ
con cá (ĐT).

4

3. Con vật
sống trong

rừng

Tên HĐ:
"Bò chui

qua cổng "
(cao 40cm,
rộng 40cm)

Tên HĐ:
"Xếp xen
kẽ" (AB)

Tên HĐ:
Dạy trẻ đọc
thuộc bài

thơ: "Chú bê
con"-TG:
Nguyễn V

Thắng

Tên HĐ:  Kể
chuyện cho
trẻ nghe: "

Chú thỏ tinh
khôn "

Tên HĐ:
Dạy VDTN
" Chú thỏ

con" 5

Tổng số 2 1 2 2 3 1 2 1 14

Ôn học kỳ I

Tên HĐ:
"Bò chui

qua cổng "
(cao 40cm,
rộng 40cm)

Tên HĐ:
Ôn "So
sánh 2

nhóm đối
tượng trong
phạm vi 3"

Tên HĐ:
Ôn bài thơ:

"Đàn gà
con"

Tên HĐ: Ôn
VDTN "
Chú thỏ

con"

Tên HĐ:
Rèn kỹ năng
an toàn khi
tiếp xúc với

con vật
nuôi"

5
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1. Tết đến
rồi

 Tên HĐ:
"Ném xa

bằng 1  tay"

Tên HĐ:
Khám phá
con heo

đất"

Tên HĐ:
Dạy trẻ đọc
thuộc bài
thơ "Cây

đào"

Tên HĐ:
Dạy KNCH:
" Sắp đến tết

rồi"

Tên HĐ:
"Bé vui đón

tết"
5
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2. Cây xanh
quanh bé

Tên HĐ:
"Tung bắt

bóng với cô"

 Tên HĐ:
"So sánh
cao- thấp
của 2 đối
tượng"

Tên HĐ:
Dạy trẻ đọc
thuộc bài
thơ "Cây
dây leo"

Tên HĐ:
"Năn quả" (

ĐT)

Tên HĐ:
Dạy KNCH:

" Lý cây
xanh" 5

3. Các loại
rau, củ, quả

Tên HĐ:
Khám phá "
Một số loại

rau"

Tên HĐ:
"Gộp, tách
và đếm 2
nhóm đối

tượng cùng
loại trong

phạm vi 3"

Tên HĐ:
Dạy trẻ đọc
thuộc bài
thơ " Giàn

mướp"

Tên HĐ: Kể
chuyện cho

trẻ nghe:"Cây
rau của thỏ

út"

Tên HĐ:
DKNCH:
" Bắp cải

xanh" 5

Tên HĐ:
"Trèo qua
vật cản"

Tên HĐ:
"Đếm trên
đối tượng

trong phạm
vi 4"

Tên HĐ: Kể
chuyện cho

trẻ
nghe:"Nhổ củ

cải"

Tên HĐ:
"Vẽ quả

cam" ( M)

Tên HĐ:
DKNCH:

" Bầu và bí" 5
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4. Những
bông hoa

đẹp

 "Tên HĐ:
Dạy VĐCB
"Chạy thay
đổi hướng
theo đường

díc dắc "

Tên HĐ:
"Một số
loài hoa"

Tên HĐ:
Dạy trẻ đọc
thuộc bài
thơ: "Hồ
sen"TG:

Nhược Thủy

Tên HĐ: Kể
chuyện cho

trẻ
nghe:"Hương
thơm của các

loài hoa"

Tên HĐ:
"In hoa bằng
dấu vân tay"

( ĐT) 5

Tổng số 4 3 3 4 3 3 4 1 25
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1. Ngày vui
g 8/3

Tên HĐ:
"Bật xa"

( 20-25cm)

Tiết học
"Nhận biết
phía trước-

phía sau
của bản
thân"

 Tên HĐ:
Dạy trẻ đọc

thuộc thơ    "
Dán hoa
tặng mẹ"

Tên HĐ: Vẽ
hoa tặng bà,

mẹ (ĐT)

Tên HĐ:
Dạy

VĐTTC
"Quà mùng

8/3"

5

2. Tàu
thuyền chạy

ở đâu?

Tên HĐ:" Đi
trong đường
hẹp đầu đội

túi cát"

Tên HĐ:
Khám phá

thuyền
buồm

Tên HĐ:  "
So sánh số

lượng 2
nhóm trong
phạm vi 4".

Tên HĐ:  Vẽ
thuyền  trên
biển (ĐT)

Tên HĐ:
Dạy trẻ cách
mặc áo phao
đúng cách
khi đi biển.

5

3.  Đường
bộ có xe gì?

 Tên HĐ:
Khám phá "

Xe đạp".

 Tên HĐ:
Dạy trẻ đọc
thuộc thơ
"Xe chữa

cháy"

 Tên HĐ: Kể
chuyện cho
trẻ nghe" Xe
lu và xe ca"

Tên HĐ:  Vẽ
ô tô tải (M)

Tên HĐ:
Dạy KNCH
"Đi xe đạp"

5
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4. PTGT
đường
không

Tên HĐ:
"Chạy thay
đổi hướng
theo 3-4

điểm dích
dắc"

Tiết học
"Nhận biết
phía trên-
phía dưới
của bản
thân"

Tên HĐ:
Dạy trẻ đọc
thuộc thơ "
Em đi máy

bay"

 Tên HĐ: Kể
chuyện cho

trẻ nghe:
"Chuyến du
lịch của gà

trống choai"

Tên HĐ:
Dạy KNCH
"Bé làm phi
công"-TG:
Thu Hường

5
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5. Một số
luật giao

thông đơn
giản

Tên HĐ:
"Đèn giao

thông".

 Tên HĐ:
Dạy trẻ đọc
thuộc thơ "
Bé và mẹ"-
TG: Lương
Thị Xiêm

 Tên HĐ: Kể
chuyện cho

trẻ nghe"Khi
đi mắt để

đâu"

Tên HĐ:
"Dán  đèn

giao thông"
( M)

Tên HĐ:
"Thực hành
đội mũ bảo
hiểm đúng

cách" 5

Tổng số 3 3 3 4 3 4 3 2 25

N
ướ

c 
và

 c
ác

H
TT

N
 ( 

4 
tu

ần
)

1. Nước thật
diệu kỳ

Tên HĐ: Bò
dích dắc qua

3 điểm

Tên HĐ:
" Tìm hiểu

nguồn
nước"

Tên HĐ: kể
chuyện cho

trẻ nghe:
"Giọt nước tí

xíu".

Tên HĐ:
Dạy KNCH
"Con mèo ra

bờ sông"

 Tên HĐ:
"Bé tiết

kiệm nước"
5

N
ướ

c 
và

 c
ác

 H
TT

N
 ( 

4 
tu

ần
) 2. Chào đón

mùa hè

Tên HĐ:
" Ném trúng
đích bằng 1

tay"

Tên HĐ:
" Thời tiết
mùa hè"

Tên HĐ:
"Gộp, tách
và đếm 2
nhóm đối

tượng cùng
loại trong

phạm vi 4"

Tên HĐ:
"Làm cái
mũ" (ĐT)

Tên HĐ:
Dạy VDMH
:    " Nắng

sớm"
5
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N
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c 
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ác

 H
TT

N
 ( 

4 
tu

ần
) 2. Chào đón

mùa hè
Tên HĐ:
"Đập bắt

bóng"
(đường kính

bóng
18cm)"

Tên HĐ:
" Đếm trên
đối tượng

trong phạm
vi 5"

Dạy trẻ đọc
thuộc bài
thơ " Trưa

hè"

Tên HĐ:
Dạy KNCH

" Mùa hè
đến"

 Tên HĐ:
"Dạy trẻ kỹ
năng gấp
quần áo" 5

3. Mưa và
nắng

Tên HĐ:
ném xa bằng

2 tay

Tên HĐ:
"Mưa từ
đâu đến".

Tên HĐ:
Dạy trẻ đọc
thuộc thơ

"Nắng bốn
mùa"

Tên HĐ: kể
chuyện cho

trẻ nghe:
"Cóc kiện

trời"

Tên HĐ:
"Vẽ ông mặt

trời" (M)
5

Tổng số 4 3 2 2 2 2 3 2 20

Q
H

 +
 B

H
 k

ín
h 

yê
u 

( 4
 tu

ần
)

1. Đất nước
Việt Nam
diệu kỳ

Tên HĐ:
"Chuyền bắt
bóng 2 bên
theo hàng

dọc"

Tên HĐ:
" Pháo đất
quê em".

Tên HĐ: Kể
chuyện cho
trẻ nghe"Sự

tích Hồ
Gươm"

Tên HĐ:
"Xé dán

đuôi diều"
( ĐT)

Tên HĐ:
DKNCH
" Em về

thăm quê"
5

2. Hải
Phòng quê

em

Tên HĐ:
"Ném trúng

đích nằm
ngang" ( xa

1,5m)"

Tên HĐ:
Tìm hiểu
về Hoa
phượng

Tên HĐ: "
So sánh số

lượng 2
nhóm trong
phạm vi 5".

Tên HĐ:
Dạy trẻ đọc
thuộc thơ

"Hoa
Phượng"

Tên HĐ:
Dạy

VDTTC
"Hòa bình

cho bé"
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3. Bác Hồ
của em

Tên HĐ:
Dạy VĐCB:
"Trườn theo
hướng dích

dắc"

Tên HĐ:
" Gộp, tách
và đếm 2
nhóm đối

tượng cùng
loại trong

phạm vi 5"

Tên HĐ:
Dạy trẻ đọc
thuộc thơ

"Bác Hồ của
em"

Tên HĐ: "Kể
chuyện cho
trẻ nghe "Ai

ngoan sẽ
được thưởng"

Tên HĐ:
"Bác Hồ
kính yêu"

5

Tổng số 3 2 2 2 2 1 2 1 15
Tông cộng cả năm

HĐH cả năm
28 19 21 24 22 22 24 15 175

Tiên Cường, ngày 3 tháng 9 năm 2024
BGH KÝ DUYỆT                                                                                                          NGƯỜI LẬP KẾ HOẠCH
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